Họ và tên: …………………………………………………Lớp:……………………
[bookmark: _GoBack]PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 23 LỚP 1
MÔN: TOÁN
Bài 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm; BC = 3 cm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tính
11 + 4 + 2 = …….		19 - 5 - 4 = …….	14 + 2 - 5 = …….
12 + 3 = …….		15 + 4 = …….	14 + 3 = …….
15 - 3 =  …….		10 - 2 =  ……. 		17 - 3 =  …….
Bài 3: Số ?11

	    + 2		      + 3		    + 1	      + 2        14


    + 3		       + 1                                                - 4		       - 519
15555


Bài 4: Số tròn chục ?
	10
	
	
	
	50
	
	
	80
	


a)  
	90
	
	
	60
	
	
	30
	
	



	
	Đọc số
	Viết số

	bảy mươi
	70

	chín mươi
	

	bốn mươi
	

	sáu mươi
	

	mười
	


Bài 5: Viết ( theo mẫu)
	Viết số
	Đọc số

	20
	hai mươi

	10
	

	50
	

	80
	

	30
	




Bài 6:  > ,< , = ?
20 … 10			30 … 40			90 … 60	
30 … 20			80 … 80			90 … 80
50 … 60			70 … 50			30 … 60
